
1 CS 16 2513BE1 Chung Minh Phúc 8 7 31 10 2007 TPHCM 0 KV3

Kin

h TT

1 CS 122 2523DC2 Bùi Huy Vũ 04 04 03 09 03 Bình DươngNamKV2 Kinh TT

2 CS 182 2523TA20 Nguyễn Thị Hồng Nhi 04 04 24 04 02 Gia Lai Nữ KV1 Kinh TT

3 TC 192 252TT20 Lê Lệnh Hải 04 04 05 01 95 Bình PhướcNamKV2 Kinh TT

4 PT 182 252TA2 Đào Thị Huyền Trang 05 04 02 04 93 Kiên Giang Nữ KV2 Kinh TT

5 CS 12 2523KT20 Đặng Gia Cường 11 04 10 09 02 Đồng Nai NamKV2 Hoa TT

6 TC 122 252DC2 Huỳnh Nhật Quang 12 04 18 10 96 Long An NamKV2 Kinh TT

7 CS 102 2523PL20 Đinh Hoàng Huy 13 04 01 08 00 Bình DươngNamKV2 Kinh TT

8 TC 102 252PL20 Nguyễn Thị Hải Quỳnh 13 04 21 09 96 Hà Nam Nữ KV2 Kinh TT

9 CS 192 2523TT20 Nguyễn Thúy Triều 14 04 30 12 99 Kiên Giang Nữ KV2 Kinh TT

10 CS 102 2523PL20 Nguyễn Hoàng Tuân 18 04 22 05 00 TPHCM NamKV3 Kinh TT

11 CS 122 2523DC2 Lê Quốc Vũ 18 04 31 05 98 Đồng Nai NamKV2 Kinh TT

12 PT 122 252KT20 Lê Bá Hoàng Duy 20 04 28 06 99Bà Rịa-Vũng TàuNamKV2 Kinh TT

13 CS 32 2523MR2 Đặng Văn Mạnh 24 04 17 05 89 TPHCM NamKV3 Kinh TT

14 PT 12 252KT2 Vũ Tường Vy 26 04 04 11 05 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

15 CS 82 2523XK20 Phạm Thị Hoài Thương 05 05 06 06 82 Quảng NamNữ KV2 Kinh TT

16 CS 182 2523TA20 Vòng Bửu 06 05 20 10 88 TPHCM NamKV3 Hoa TT

17 PT 12 252KT2 Lê Thị Kiều Nga 06 05 07 01 79 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

18 PT 122 252DC2 Nguyễn Minh Nghĩa 06 05 10 06 95 Đồng Nai NamKV2 ChơroTT

19 CĐ 192 252TT2 Nguyễn Thị Cẩm Lài 06 05 22 02 96 Cần Thơ Nữ KV3 Kinh TT

20 PT 102 252PL20 Võ Thị Thanh Phương 07 05 30 10 88 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

21 PT 142 252TH2 Nguyễn Ngọc Minh 08 05 04 08 89 Quảng NgãiNamKV2 Kinh TT

22 ĐH 122 252DC2 Võ Thế Hiền 08 05 07 11 86 An Giang NamKV2 Kinh TT
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23 PT 12 252KT20 Nguyễn Thị Quyền Trang 09 05 26 10 00 Vĩnh Long Nữ KV2 Kinh TT

24 PT 12 252KT2 Nguyễn Thị Cẩm Vân 13 05 20 01 91 Đồng Tháp Nữ KV2 Kinh TT

25 CS 182 2523TA20 Lê Minh Mẫn 16 05 18 07 05 An Giang NamKV2 Kinh TT

26 CS 192 2523TT2 Mạc Mỹ Linh 17 05 23 10 83 TPHCM Nữ KV3 Hoa TT

27 PT 192 252TT2 Nguyễn Thị Tuyết Duy 18 05 29 06 99 An Giang Nữ KV2 Kinh TT

28 ĐH 12 252KT20 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 19 05 17 01 00 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

29 PT 72 252QD20 Trần Lý Đại Nghĩa 24 05 30 06 93 TPHCM NamKV3 Hoa TT

30 PT 122 252DC2 Danh Tùng Duy 25 05 01 09 00 Kiên GiangNamKV2KhmerTT

31 CS 192 2523TT20 Vòng Thị Phương 27 05 23 12 95 Đồng Nai Nữ KV2 Hoa TT

32 PT 102 252PL20 Bùi Tấn Phát 03 06 22 05 06 Long An NamKV2 Kinh TT

33 PT 182 252TA20 Triệu Thụy Nhị Chi 03 06 10 11 88 Sông Bé Nữ KV2 Kinh TT

34 PT 122 252DC2 Đoàn Văn Thắng 05 06 17 12 98 Gia Lai NamKV1 Kinh TT

35 PT 82 252XK20 Nguyễn Huỳnh Ánh Hoài 06 06 09 11 90 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

36 CS 192 2523TT2 Dương Nguyễn Linh Đan 08 06 27 02 06 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

37 PT 12 252KT20 Bùi Thị Quỳnh Nga 09 06 27 05 05 Ninh Bình Nữ KV2 Kinh TT

38 PT 82 252XK20 Hoàng Thị Hiếu 09 06 25 02 98 Lâm Đồng Nữ KV1 Kinh TT

39 PT 182 252TA20 Nguyễn Trần Phương Trinh 10 06 08 09 92 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

40 CS 72 2523QD20 Lưu Quốc Đạt 10 06 08 08 97 Đồng ThápNamKV2 Kinh TT

41 CĐ 161 252BE1 Lê Quốc Thảo 15 06 16 12 01 TPHCM NamKV3 Kinh TT

42 ĐH 182 252TA20 Nguyễn Hồng Gấm 17 06 03 04 95 Tây Ninh Nữ KV2 Kinh TT

43 CS 12 2523KT2 Quách Kim Tuyền 19 06 18 09 04 TPHCM Nữ KV3 Hoa TT

44 CS 102 2523PL20 Lâm Hoài Muội 20 06 12 11 98 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

45 CS 32 2523MR20 Nguyễn Thị Phương Lan 20 06 09 02 96 Hải Dương Nữ KV2 Kinh TT

46 PT 12 252KT2 Bùi Thị Linh Huệ 20 06 20 09 89 Trà Vinh Nữ KV2 Kinh TT

47 CS 72 2523QD20 Nguyễn Thị Thìn 21 06 02 07 88Thừa Thiên - HuếNữ KV2 Kinh TT

48 CS 192 2523TT2 Lê Viết Cường 26 06 16 07 96 TPHCM NamKV3 Kinh TT

49 CS 102 2523PL20 Vũ Thị Oanh 03 07 28 03 02 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

50 CS 102 2523PL20 Huỳnh Thị Thùy Mai 09 07 09 02 96 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

51 PT 32 252MR20 Trần Hoàng Phương Thảo 09 07 19 12 95 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT



52 CS 102 2523PL20 Nguyễn Quốc Em 10 07 01 01 91 TPHCM NamKV3 Kinh TT

53 CS 192 2523TT20 Nguyễn Trần Bảo Hoan 11 07 20 03 08 TPHCM NamKV3 Kinh TT

54 CS 12 2523KT20 Nguyễn Thanh Liêm 16 07 13 11 89 Cần Thơ NamKV3 Kinh TT

55 CS 72 2523QD20 Trần Quang Minh 20 07 29 06 00 TPHCM NamKV3 Kinh TT

56 PT 12 252KT2 Phạm Yên Thơ 21 07 18 12 03 Cần Thơ Nữ KV3 Kinh TT

57 CS 122 2523DC2 La Phòng Khoa 27 07 16 04 93 Bình ĐịnhNamKV2 Kinh TT

58 PT 192 252TT20 Nguyễn Thị Tuyết Mai 27 07 01 01 94 Đồng Nai Nữ KV2 Kinh TT

59 ĐH 12 252KT2 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 27 07 13 12 00 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

60 CS 12 2523KT20 Lâm Thanh Nhàn 29 07 16 03 96 Long An NamKV2 Kinh TT

61 PT 12 252KT2 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 30 07 31 08 07 Hà Nam Nữ KV2 Kinh TT

62 CS 192 2523XK20 Mằn Tiểu Mỹ 31 07 19 04 01 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

63 CS 102 2523PL20 Lê Thanh Động 31 07 01 01 91 Vĩnh LongNamKV2 Kinh TT

64 CS 182 2523TA20 Hà Thị Mỷ Thanh 31 07 01 01 89 Vĩnh Long Nữ KV2 Kinh TT

65 CS 32 2523MR2 Nguyễn Mẫn Nghi 31 07 30 07 04 Tiền Giang Nữ KV2 Kinh TT

1 PT 12 253KT2 Lê Phương Anh 03 04 09 04 06 Thanh Hóa Nữ KV2 Kinh TT

2 CS 112 2533CB2 Mạch Kim Cương 05 04 15 08 87 HCM Nữ KV2 Kinh TT

3 CS 12 2533KT2 Đoàn Hiếu Hiệp 05 04 12 03 81 HCM NamKV2 Kinh TT

4 CS 12 2533KT2 Văn Đình Linh 05 04 11 02 84 Nghệ An NamKV2 Kinh TT

5 CS 12 2533KT20 Phạm Thị Ngọc Lan 08 04 03 02 01 Lâm Đồng Nữ KV1 Kinh TT

6 PT 12 253KT2 Trần Thị Kiều Trang 10 04 13 06 02 Đồng Tháp Nữ KV2 Kinh TT

7 PT 32 253MR2 Hứa Thị Phúc 17 04 19 02 92 Đắc Lắc Nữ KV2 Kinh TT

8 PT 122 253DC2 Tăng Vĩnh Quân 17 04 06 03 93 HCM NamKV2 Kinh TT

9 TC 12 253KT2 Phạm Thanh Tùng 05 05 05 05 97 Thái Bình NamKV2 Kinh TT

10 CS 12 2533KT2 Nguyễn Mai Hân 20 05 25 08 03 Bạc Liêu Nữ KV2 Kinh TT

11 ĐH 112 253CB2 Trần Thị Huỳnh Nga 22 05 08 12 83 Tây Ninh Nữ KV2 Kinh TT

12 PT 172 253ML2 Nguyễn Văn Đông 26 05 13 02 94 Đồng ThápNamKV2 Kinh TT

13 PT 12 253KT2 Nguyễn Thùy Liên 31 05 20 04 02 Đồng Nai Nữ KV2 Kinh TT

14 ĐH 122 253DC2 Đỗ Hữu Trí 05 06 18 03 92 HCM NamKV2 Kinh TT

15 CS 132 2533XD2 Hoàng Công Minh 06 06 28 07 93 Quảng BìnhNamKV2 Kinh TT

16 PT 142 253TH2 Nguyễn Văn Biên 27 06 08 10 83 Vĩnh PhúcNamKV2 Kinh TT

17 CS 32 2533MR2 Nguyễn Gia Linh 27 06 08 04 05 Hà Nội Nữ KV3 Kinh TT



18 PT 72 253QD20 Nguyễn Hoàng Vũ 04 07 09 04 92 Vĩnh LongNamKV2 Kinh TT

19 CS 12 2533KT2 Hoàng Văn Dũng 10 07 28 02 06 Quảng NinhNamKV2 Kinh TT

20 PT 122 253DC2 Nguyễn Công Hào 15 07 20 02 85 Phú Thọ NamKV2 Kinh TT

21 CS 192 2533TT2 Chung Nguyên Phú 18 07 09 02 09 Khánh HòaNamKV2 Kinh TT

22 CS 132 2533XD2 Trần Đào Thành Đạt 22 07 28 09 95 TP.HCM NamKV2 Kinh TT

23 PT 12 253KT2 Võ Thị Diệu Linh 24 07 31 01 04 HCM Nữ KV2 Kinh TT

1 TC 62 244NK2 Đặng Thùy Linh 15 11 14 12 89 Trà Vinh Nữ KV2 Kinh TT

2 CS 102 254PL20 Nguyễn Thị Trúc Ngân 23 04 13 12 02 TPHCM Nữ KV3 Kinh TT

3 CS 182 2543TA2 Nguyễn Huy Minh 05 05 15 04 08 TPHCM NamKV3 Kinh TT

4 PT 192 254TT2 Nguyễn Thị Thanh Xuân 05 05 01 05 81 Nghệ An Nữ KV2 Kinh TT

5 PT 102 254PL2 RƠ CHÂM KĚN 12 05 12 06 99 Gia Lai NamKV1Gia RaiTT

6 CS 32 2543MR2 Dương Thị Tuyết Như 13 05 01 07 06 Đồng Tháp Nữ KV2 Kinh TT

7 PT 12 254KT2 Hồ Quốc Vinh 12 06 12 12 91 TPHCM NamKV3 Kinh TT

1 CS 37 2553MR70 Ngô Tuấn Thanh 25 04 03 01 01
Đồng 

Tháp 
Nam KV2 Kinh TT

2 CS 17 2553KT70 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 13 05 21 01 01
Bình 

Dương 
Nữ KV2 Kinh TT

3 CS 37 2553MR70 Mai Thị Hồng Huệ 16 05 06 10 91 TP.HCM Nữ KV2 Kinh TT

4 PT 37 255MR7 Nguyễn Ngọc Thanh Thanh 29 05 24 07 95 TP.HCM Nữ KV2 Kinh TT

5 CS 87 2553XK70 Nguyễn Mạnh Tài 30 05 28 11 92 TP.HCM Nam KV2 Kinh TT

6 CS 167 2553BE7 Nguyễn Mạnh Hùng 02 06 03 08 01 BR- VT Nam KV2 Kinh TT

7 PT 187 255TA70 Bùi Thị Hương 08 06 24 01 82
Quảng 

Ninh 
Nam KV2 Kinh TT

8 CS 197 2553TT7 Đặng Văn Tấn 09 06 12 01 03
Kiên 

Giang 
Nam KV2 Kinh TT

9 CS 77 2553QD70 Trần Đình Hưng 09 06 02 12 05 TP.HCM Nam KV2 Kinh TT

10 PT 127 255DC7 Phạm Gia Khiêm 09 06 08 07 03
Kiên 

Giang 
Nam KV2 Kinh TT

11 CS 67 2553NK7 Nguyễn Hữu Thiện 11 06 13 06 95
Quãngr 

Ngãi 
Nam KV2 Kinh TT

12 CS 67 2553NK7 Nguyễn Thành Long 16 06 01 11 91 Đồng Nai Nam KV2 Kinh TT

13 PT 97 255DL7 Phan Thị Thúy 02 07 11 03 98
Tiền 

Giang 
Nữ KV2 Kinh TT

14 CS 197 2553tt70 Lâm Gia Linh 06 07 24 11 93
Trung 

Quốc 
Nữ KV2 Hoa TT

15 CS 17 2553KT70 Lê Hùng Vương 23 07 06 02 82 TP.HCM Nam KV2 Kinh TT

CÁN BỘ LẬP CÁN BỘ KIỂM DÒ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Cao Duy Thuyết Nguyễn Thị Vân ThS.Nguyễn Việt Dũng


